
 
 

 
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /TB-GDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thuỷ Nguyên, ngày  21 tháng 11 năm 2024 

 
THÔNG BÁO 

Về việc thành lập đội dự tuyển và lịch bồi dưỡng các đội dự tuyển  
học sinh giỏi thành phố năm học 2024-2025 

 

Căn cứ kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện  năm học 2024-2025, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành lập đội dự tuyển các môn tham gia Kỳ thi chọn học sinh 
giỏi thành phố năm học 2024-2025, cụ thể: 

1. Danh sách các đội dự tuyển: đính kèm 

2. Thời gian bồi dưỡng các đội dự tuyển: 02 buổi 

- Thứ 7,  ngày 23/11/2024, từ 14h00’ -17h00’; 

- Chủ nhật, ngày 24/11/2024, từ 7h30’- 11h15 

3. Thời gian thi chọn đội tuyển chính  thức: 

Chiều thứ 7 ngày 30/11/2024 (từ 14h00’) 

(Sau khi có kết quả chọn đội tuyển chính thức, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
sẽ thông báo thời gian ôn tập tiếp theo). 

 4. Địa điểm: trường THCS Lê Ích Mộc 

Lưu ý: riêng Đội tuyển môn Toán bằng tiếng Anh, địa điểm và lịch bồi 
dưỡng giáo viên bồi dưỡng sẽ thông báo tới học sinh. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo tới 
giáo viên, học sinh và phụ huynh được biết để thực hiện./. 
                                                                        
                                                                           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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DANH SÁCH 
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: TOÁN 
STT Họ và tên Lớp Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Đinh Phước Thịnh 9A4 Toán Lập Lễ  
2 Trần Bình Phương Nguyên 9A1 Toán Lê Ích Mộc  
3 Phạm Vũ Phương Vy 9A4 Toán Lập Lễ  
4 Phạm Tiến Trung  9A1 Toán Quảng Thanh  
5 Nguyễn Bùi Thái Toàn 9A1 Toán Mỹ Đồng  
6 Phạm Vũ Bảo Long 9A4 Toán Lập Lễ  
7 Đỗ Sơn Nguyên 9A1 Toán Lê Ích Mộc  
8 Nguyễn Đắc Việt 9D1 Toán Liên Khê  
9 Đặng Bảo Lâm 9A1 Toán Kiền Bái  

10 Đoàn Minh Đăng 9A1 Toán Hoa Động  
11 Nguyễn Trung Kiên 9A6 Toán Ngũ Lão  
12 Nguyễn Văn Hoàng Anh 9A4 Toán Lại Xuân  
13 Bùi Minh Thuận 9A1 Toán Thiên Hương  
14 Lê Tiến Dũng 9A1 Toán Thủy Đường  
15 Trần Bá Đăng Quang 9A1 Toán Hòa Bình  
16 Phạm Gia Huy 9A2 Toán Lê Ích Mộc  
17 Bùi Tiến Đông  9A1 Toán Quảng Thanh  
18 Nguyễn Việt Thăng  9A6 Toán An Lư  
19 Lê Mạnh Dũng  9A2 Toán Lê Ích Mộc  
20 Nguyễn Thế Long 9A1 Toán Kiền Bái  
21 Trần Tiến Mạnh  9A1 Toán Quảng Thanh  
22 Trần Thị Anh Ngọc 9A1 Toán Lê Ích Mộc  
23 Hoàng Thái Bảo 9A6 Toán An Lư  
24 Vũ Thành Công 9A3 Toán Hoàng Động  
25 Đỗ Xuân Thiết 9A2 Toán Lê Ích Mộc  
26 Lê Nguyễn Anh Đạt 9A7 Toán Lê Ích Mộc  
27 Trần Thuỳ Linh 9A1 Toán Dương Quan  
28 Bùi Đình Trọng Minh 9A6 Toán An Lư  
29 Phạm Tô Thành 9A4 Toán Lập Lễ  
30 Nguyễn Thị Bích Vân 9A3 Toán Hoàng Động  
31 Đỗ Nguyễn Gia Bảo 9A4 Toán Lại Xuân  
32 Nguyễn Thu Dung 9A3 Toán Hoàng Động  
33 Vũ Bá Nhật Huy 9A1 Toán Lê Ích Mộc  
34 Nguyễn Đắc Quốc 9D1 Toán Liên Khê  
35 Nguyễn Đức Dương 9A1 Toán Lưu Kiếm  
36 Hoàng Văn Hiến 9A2 Toán Lê Ích Mộc  
37 Nguyễn Duy Khánh 9A4 Toán Lại Xuân  
38 Phạm Khánh Lâm 9A1 Toán Lê Ích Mộc  
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39 Lê Đức Minh 9A1 Toán  Nguyễn Văn Cừ  
40 Nguyễn Minh Ngọc 9A1 Toán  Lê Ích Mộc  
41 Nguyễn Trọng Phú 9A6 Toán  An Lư  
42 Đặng Thái Sơn 9A1 Toán  Quảng Thanh  
43 Đỗ Yến Trang 9A1 Toán  Chính Mỹ  

Danh sách trên có 43 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: KHTN 
 

TT Họ và tên Lớp Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Đinh Trấn Huy 9A4 KHTN Lại Xuân  
2 Nguyễn Quỳnh Hương 9A3 KHTN Lại Xuân  
3 Nguyễn Tiến Dũng 9A1 KHTN Lê Ích Mộc  
4 Nguyễn Phú Hưng 9A2 KHTN Lưu Kiếm  
5 Phạm Minh Vương 9A3 KHTN Phục Lễ  
6 Nguyễn Lê Hải Đô 9A1 KHTN Lê Ích Mộc  
7 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 9A1 KHTN Kiền Bái  
8 Đoàn Đức Giang 9A3 KHTN  Lại Xuân  
9 Lê Đức Anh 9A1 KHTN  Minh Đức  
10 Lê Thị Nguyệt 9D1 KHTN  Liên Khê  
11 Bùi Hà Giang 9A2 KHTN  Lại Xuân  
12 Bùi Thị Thanh Tâm 9A6 KHTN  An Lư  
13 Hà Hoàng Minh Tuấn 9A2 KHTN  Phan Chu Trinh  
14 Trịnh Phan Nguyên 9A6 KHTN  Ngũ Lão  
15 Lê Nguyễn Hạo Dương 9A4 KHTN  Phan Chu Trinh  
16 Phạm Trung Bảo An 9A2 KHTN  An Lư  
17 Nguyễn Ngọc Bảo 9A6 KHTN  Ngũ Lão  
18 Cao Đức Đại 9A4 KHTN  Phan Chu Trinh  
19 Đào Thị Quỳnh Chi 9A KHTN  Tân Dương  
20 Ngô Minh Châu 9A1 KHTN  Lưu Kiếm  
21 Vũ Mạnh Nguyên 9A5 KHTN  Trần Hưng Đạo  
22 Bùi Trần Hoàng Việt 9A1 KHTN  Minh Đức  
23 Chu Văn Tuyền 9A2 KHTN  Phục Lễ  
24 Nguyễn Đắc Việt 9A1 KHTN  Thiên Hương  
25 Bùi Ngọc Hà 9A KHTN  Tân Dương  
26 Chu Thanh Hằng 9A4 KHTN  Phan Chu Trinh  
27 Phạm Ngọc Mai 9A1 KHTN  Phục Lễ  
28 Phùng Thị Diễm Quỳnh 9A2 KHTN  Lại Xuân  
29 Trần Quốc Hoàn 9A4 KHTN  Phan Chu Trinh  
30 Đồng Khánh Ngọc 9A1 KHTN  Hoa Động  
31 Nguyễn Đức Anh 9A KHTN  Tân Dương  
32 Nguyễn Tuấn Kiệt 9A1 KHTN  Lưu Kiếm  
33 Lương Đức Vinh 9A1 KHTN  Minh Đức  

Danh sách trên có 33 người./. 
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DANH SÁCH 
 ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: NGỮ VĂN 
 

STT Họ và tên  Lớp  Môn Trường THCS Ghi chú 
1 Phạm Bảo Nhi 9A1 Ngữ Văn Trần Hưng Đạo  
2 Phạm Mai Phương 9A1 Ngữ Văn Hợp Thành  
3 Nguyễn Thị Thu Hiền  9A1 Ngữ Văn Kỳ Sơn  
4 Lê Thị Hà Linh 9 Ngữ Văn Nguyễn Văn Cừ  
5 Cao Thu Hằng 9D1 Ngữ Văn Liên Khê  
6 Đinh Hoàng Minh Thơ 9A4 Ngữ Văn Lập Lễ  
7 Đoàn Vũ Anh Thư 9A4 Ngữ Văn Lại Xuân  
8 Hoàng Thị Khánh Vân 9A2 Ngữ Văn Hòa Bình  
9 Lê Thị Thanh Hoài  9A1 Ngữ Văn Dương Quan  
10 Vũ Thị Lan Hương 9A6 Ngữ Văn An Lư  
11 Lê Trần Linh Thư 9A1 Ngữ Văn Minh Đức  
12 Hoàng Diệu Thảo 9A1 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
13 Vũ Thị Thu Trang 9A3 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
14 Nguyễn Khánh Hà 9A1 Ngữ Văn  Lưu Kiếm  
15 Lê Vũ Ngọc Hương 9A3 Ngữ Văn  Hoàng Động  
16 Ngô Thị Minh Ngọc 9A1 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
17 Đinh Thị Kim Oanh 9A4 Ngữ Văn  Lập Lễ  
18 Trần Thị Hoài Anh 9A2 Ngữ Văn  Thủy Đường  
19 Đinh Hương Giang 9A3 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
20 Phạm Thị Minh Hằng 9A1 Ngữ Văn  Kiền Bái  
21 Nguyễn Phương Linh 9A2 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
22 Trần Ban Mai 9A2 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
23 Chu Ngọc Bảo Uyên 9A3 Ngữ Văn  Hoàng Động  
24 Bùi Vũ Trâm Anh 9A3 Ngữ Văn  Hoàng Động  
25 Nguyễn Thị Trang Anh 9A4 Ngữ Văn  Phan Chu Trinh  
26 Nguyễn Trần Thuỳ Dương 9A6 Ngữ Văn  Ngũ Lão  
27 Đỗ Thị Ngọc Huyền 9A1 Ngữ Văn  Nguyễn Văn Cừ  
28 Vũ Thị Ngọc Linh 9A2 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
29 Đỗ Hải Ngân 9A6 Ngữ Văn  Ngũ Lão  
30 Dương Thị Khánh Ngọc 9A2 Ngữ Văn  Lê Ích Mộc  
31 Lê Mai Phương 9A1 Ngữ Văn  Thủy Đường  

Danh sách trên có 31 người./. 
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DANH SÁCH 
 ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LS&ĐL 
TT  Họ và tên  Lớp  Môn  Trường THCS  Ghi chú 

1 Vũ Văn Khánh Đạt 9A4 LS&ĐL Lập Lễ  

2 Vũ Trà My 9A5 LS&ĐL Trần Hưng Đạo  

3 Đinh Ngọc Anh 8A5 LS&ĐL Lập Lễ  

4 Vũ Thị Mai Hương 9D1 LS&ĐL Liên Khê  

5 Nguyễn Đặng Ngọc Hân 9A3 LS&ĐL Lê Ích Mộc  

6 Nguyễn Thị Khánh Linh 9A4 LS&ĐL An Lư  

7 Đinh Khắc Việt Anh 8A5 LS&ĐL Lập Lễ  

8 Phạm Diệu Chi 9A5 LS&ĐL Trần Hưng Đạo  

9 Đoàn Phương Thúy 9A5 LS&ĐL Ngũ Lão  

10 Đỗ Thị Hương Mai 9A1 LS&ĐL Chính Mỹ  

11 Nguyễn Thị Bích Phương 9A5 LS&ĐL  Ngũ Lão  

12 Phạm Phương Linh 9A1 LS&ĐL  Phục Lễ  

13 Vũ Thị Khánh Phương 9A LS&ĐL  Minh Tân  

14 Trần Quốc Lâm 9A6 LS&ĐL  An Lư  

15 Đàm Tuấn Minh 9A1 LS&ĐL  Lê Ích Mộc  

16 Phạm Vân Anh 9A3 LS&ĐL  Phục Lễ  

17 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9A1 LS&ĐL  Kỳ Sơn  

18 Nguyễn Văn Khánh 9A2 LS&ĐL  Quảng Thanh  

19 Nguyễn Hà Phương 9A1 LS&ĐL  Hoa Động  

20 Bùi Mỹ Anh 9A4 LS&ĐL  Lê Ích Mộc  

21 Lê Hồng Ly 9A4 LS&ĐL  Quảng Thanh  

22 Bùi Thị Tú Quỳnh 9A LS&ĐL  Minh Tân  

23 Vũ Thị Phương Trang 8A5 LS&ĐL  Lập Lễ  

24 Hoàng Như Quỳnh 9A1 LS&ĐL  Kỳ Sơn  

25 Nguyễn Thị Hà Vi 9A1 LS&ĐL  Nguyễn Văn Cừ  

26 Bùi Thị Giang 9A1 LS&ĐL  Kỳ Sơn  

27 Nguyễn Đức Khải 8A5 LS&ĐL  Lập Lễ  

28 Phạm Thị Khánh Ngọc 9D5 LS&ĐL  Liên Khê  

29 Đặng Thị Khánh Ngọc 9A3 LS&ĐL  Lưu Kiếm  

30 Đỗ Thị Thu Thảo 9B LS&ĐL  Tam Hưng  

31 Đinh Quế Chi 9A1 LS&ĐL  Minh Đức  

32 Bùi Thành Đạt 9A1 LS&ĐL  Hợp Thành  

33 Phạm Gia Hân 9A LS&ĐL  Tân Dương  
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34 Vũ Thu Phương 9A1 LS&ĐL  Mỹ Đồng  

35 Vũ Thị Lan Anh 9A1 LS&ĐL  Dương Quan  

36 Đỗ Phương Hồng Ánh 8A1 LS&ĐL  Nguyễn Văn Cừ  

37 Đoàn Minh Trang 9A5 LS&ĐL  Ngũ Lão  

Danh sách trên có 37 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GDCD 
TT  Họ và tên  Lớp  Môn  Trường THCS  Ghi chú 
1 Đỗ Dương Gia Ly 8A1 GDCD Ngũ Lão  
2 Nguyễn Thị Anh Thư 9A2 GDCD Minh Đức  
3 Vũ Văn Qang Vinh 9A1 GDCD Minh Đức  
4 Phạm Minh Khoa 8A1 GDCD Ngũ Lão  
5 Nguyễn Thị Yến  9A1 GDCD Dương Quan  
6 Hoàng Minh Anh 9A2 GDCD Lại Xuân  
7 Cù Thị Khánh Huyền 9A1 GDCD Minh Đức  
8 Hoàng Thị Trà My 9A2 GDCD Minh Đức  
9 Nguyễn Thị Thanh Xuân 9A2 GDCD Thủy Đường  
10 Nguyễn Huy Bách 9A1 GDCD Thiên Hương  
11 Đàm Gia Hân 9A1 GDCD Lâm Động  
12 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9A GDCD Tân Dương  
13 Nguyễn Phương Linh 9A4 GDCD Lê Ích Mộc  
14 Nguyễn Thành Vinh 9A6 GDCD Nguyễn Văn Cừ  
15 Trần Thị Hải An 9A2 GDCD Hòa Bình  
16 Trần Thị Khánh Ngọc  9A1 GDCD Hòa Bình  
17 Bùi Nguyễn Thảo Nguyên 9A1 GDCD Hoa Động  
18 Nguyễn Ngọc Lan 9A5 GDCD Lưu Kiếm  
19 Đào Thị Anh Thư 9A5 GDCD Trần Hưng Đạo  
20 Nguyễn Khánh Vy 9A GDCD Minh Tân  
21 Phạm Hương Giang 9A6 GDCD Lưu Kiếm  
22 Lê Nguyễn Trà My 9A1 GDCD Quảng Thanh  
23 Vũ Thị Duyên 9A GDCD  Minh Tân  
24 Đoàn Hương Giang 9A6 GDCD  Ngũ Lão  
25 Đinh Thị Mai Linh 9A1 GDCD  Lê Ích Mộc  
26 Dương Đàm Thảo Anh 9A4 GDCD  Lê Ích Mộc  
27 Phạm Thị Quỳnh Anh 9A1 GDCD  Thiên Hương  
28 Nguyễn Thuỳ Dung 9A1 GDCD  Quảng Thanh  
29 Lê Thị Thuỳ Trang 9A1 GDCD  Thiên Hương  
30 Nguyễn Bùi Mỹ An 9A3 GDCD  Lê Ích Mộc  
31 Đào Việt Anh 9A1 GDCD  Minh Đức  
32 Bùi Thị Phương Linh 8A2 GDCD  Ngũ Lão  
33 Bùi Minh Phương 9A1 GDCD  Lê Ích Mộc  
34 Nguyễn Thị Hải Anh 9B GDCD  Tân Dương  
35 Trần Thị Khánh Ngọc 9A1 GDCD  Hòa Bình  
36 Đỗ Diễm Quỳnh 9A1 GDCD  Ngũ Lão  
37 Nguyễn Duy Tuấn 9C GDCD  Tân Dương  

Danh sách trên có 37 người./. 
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DANH SÁCH 
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: TIẾNG ANH 
 

STT Họ và tên  Lớp  Môn  Trường THCS  Ghi chú 

1 Đào Thị Thanh Hằng 9A Tiếng Anh Tân Dương  

2 Lê Thành Công 9A1 Tiếng Anh Hợp Thành  

3 Hoàng Thị Tường Vi 9A1 Tiếng Anh Kiền Bái  

4 Hoàng Thị Hải Hà 9A1 Tiếng Anh Kiền Bái  

5 Lại Gia Tùng 8D Tiếng Anh Tam Hưng  

6 Bùi Quang Huy   Tiếng Anh Thiên Hương  

7 Đinh Tuấn Anh 8A5 Tiếng Anh Lập Lễ  

8 Lê Thùy Liên 9A1 Tiếng Anh Mỹ Đồng  

9 Lưu Trí Dũng 9A1 Tiếng Anh Hòa Bình  

10 Bùi Mai Chi 9A3 Tiếng Anh Lê Ích Mộc  

11 Nguyễn Minh Trọng 8D Tiếng Anh Tam Hưng  

12 Lê Khôi Nguyên 8A1 Tiếng Anh Lưu Kiếm  

13 Nguyễn Vũ Hồng Hải 9A1 Tiếng Anh Hòa Bình  

14 Phạm Quang Minh 9A6 Tiếng Anh Lê Ích Mộc  

15 Cù Ngọc Khánh Huy 9A1 Tiếng Anh Minh Đức  

16 Lê Thị Minh Ngọc 9A1 Tiếng Anh Minh Đức  

17 Bùi Gia Bảo 9A4 Tiếng Anh Lê Ích Mộc  

18 Lê Quỳnh Anh 9A Tiếng Anh Tân Dương  

19 Bùi Ngọc Linh 9A1 Tiếng Anh Minh Đức  

20 Nguyễn Phương Tâm 9A1 Tiếng Anh Lưu Kiếm  

21 Quách Yến Thanh 9A1 Tiếng Anh Quảng Thanh  

22 Bùi Ngọc Ánh 9A1 Tiếng Anh Minh Đức  

23 Đỗ Thị Hải Linh 8A3 Tiếng Anh Lê Ích Mộc  

24 Nguyễn Phạm Gia Long 8A4 Tiếng Anh Hòa Bình  

25 Phạm Minh Uyên 9A Tiếng Anh Cao Nhân  

26 Phạm Khánh Linh 9A1 Tiếng Anh Lê Ích Mộc  

27 Đinh Thị Thu Loan 8A4 Tiếng Anh Hòa Bình  

28 Cù Thị Phương Vy 9A1 Tiếng Anh Hòa Bình  

Danh sách trên có 28 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 
 

STT Họ và tên Lớp Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Trần Việt Dũng  9A6 Công nghệ Nguyễn Văn Cừ  

2 Trần Anh Vũ 9A3 Công nghệ Hoàng Động  

3 Bùi Việt Đức 9A1 Công nghệ Lê Ích Mộc  

4 Đỗ Anh Kiệt 9A1 Công nghệ Chính Mỹ  

5 Phạm Gia Phú 9A1 Công nghệ Dương Quan  

6 Nguyễn Hữu San 9A6 Công nghệ Nguyễn Văn Cừ  

7 Đào Duy Thành Công 9A Công nghệ Tân Dương  

8 Bùi Anh Tuấn 9A Công nghệ Tân Dương  

9 Lê Hoàng Nam 9A1 Công nghệ Dương Quan  

10 Nguyễn Hoàng Anh 9A Công nghệ Tân Dương  

11 Nguyễn Văn Hoàng Phúc 9A6 Công nghệ Nguyễn Văn Cừ  

12 Đồng Tuấn Anh 9A1 Công nghệ Lâm Động  

13 Nguyễn Bùi An Khánh 9A1 Công nghệ Dương Quan  

14 Nguyễn Hoàng Bách 9A1 Công nghệ Hoa Động  

15 Nguyễn Đăng Khánh 9A1 Công nghệ Hoa Động  

Danh sách trên có 15 người./. 
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DANH SÁCH 
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: TIN HỌC 
STT Họ và tên  Lớp  Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Lê Đức Thuận 9 Tin học Lưu Kiếm  
2 Phạm Minh Hiếu 9 Tin học Lưu Kiếm  
3 Bùi Doãn Tuấn Anh 9 Tin học Lưu Kiếm  
4 Đỗ Xuân Tình 7 Tin học Kiền Bái  
5 Đinh Thị Thục Quyên 9 Tin học Quảng Thanh  
6 Lê Minh Phượng 9 Tin học Quảng Thanh  
7 Nguyễn Đắc Việt 9 Tin học Thiên Hương  
8 Nguyễn Lê Hải Anh 9 Tin học Lê Ích Mộc  
9 Nguyễn Xuân Quyết 8 Tin học Kỳ Sơn  
10 Bùi Xuân Cường 8 Tin học Kỳ Sơn  
11 Vũ Trung Hiếu 9 Tin học Hoa Động  
12 Nguyễn Đức Dương 9A1 Tin học Lưu Kiếm  
13 Doãn Hoàng Long 8A1 Tin học Lê Ích Mộc  
14 Phạm Thi Yến Nhi 9A1 Tin học Lưu Kiếm  
15 Đinh Đại Quang 8A5 Tin học Lập Lễ  
16 Đào Nguyên Khôi 9A1 Tin học Lưu Kiếm  
17 Nguyễn Sỹ Thành Luân 8A1 Tin học Quảng Thanh  
18 Nguyễn Việt Thăng 9A6 Tin học An Lư  
19 Vũ Bảo Ngọc 9A1 Tin học Chính Mỹ  
20 Nguyễn Đức Nguyên 9A1 Tin học Lưu Kiếm  
21 Vũ Mạnh Nguyên 9A5 Tin học Trần Hưng Đạo  
22 Phạm Minh Đức 9A1 Tin học Lưu Kiếm  
23 Đoàn Hưng Phát 8A4 Tin học Hòa Bình  
24 Vũ Quốc Dũng 8A Tin học Tam Hưng  

Danh sách trên có 24 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: ÂM NHẠC 
 

STT Họ và tên  Lớp  Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Đỗ Hà Hải Yến 9A1 Âm nhạc Trần Hưng Đạo   

2 Vũ Ngọc Anh 7A6 Âm nhạc Lập Lễ  

3 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 9A1 Âm nhạc Dương Quan  

4 Nguyễn Hồng Dung 8A4 Âm nhạc Nguyễn Văn Cừ  

5 Phạm Hà Linh 8A2 Âm nhạc Lê Ích Mộc  

6 Bùi Thị Thuỳ Lâm 8A1 Âm nhạc Kỳ Sơn  

7 Trần Thị Bảo Châu 8A6 Âm nhạc An Lư  

8 Đoàn Minh Hoàng 8A1 Âm nhạc Ngũ Lão  

9 Trần Thị Minh Giang 9A1 Âm nhạc Nguyễn Văn Cừ  

10 Đinh Đoàn Lan Anh 8A5 Âm nhạc Lập Lễ  

11 Nguyễn Hồ Minh Anh 9A3 Âm nhạc Hoàng Động  

12 Đàm Việt Dũng 9A1 Âm nhạc Lâm Động  

13 Trịnh Thị Kiều Anh 9A1 Âm nhạc Hợp Thành  

14 Lê Thuỳ Dương 8A4 Âm nhạc Phan Chu Trinh  

15 Nguyễn Kim Ngân 9A1 Âm nhạc Hòa Bình  

16 Vũ Bảo Ngọc 8A2 Âm nhạc Kỳ Sơn  

17 Nguyễn Phương Uyên 9A1 Âm nhạc Lâm Động  

Danh sách trên có 17 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025  

 MÔN: MỸ THUẬT 
STT Họ và tên  Lớp  Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Nguyễn Hà Phương 7A1 Mỹ thuật Kiền Bái  

2 Đỗ Thị Trâm Anh 8A Mỹ thuật Cao Nhân  

3 Cao Thị Quỳnh Chi 8A1 Mỹ thuật Hợp Thành  

4 Phạm Quỳnh Trang 8A1 Mỹ thuật Lâm Động  

5 Phạm Thị Minh Hằng 9A1 Mỹ thuật Lâm Động  

6 Trần Linh Chi 8A3 Mỹ thuật Lê Ích Mộc  

7 Nguyễn Thị Kim Ngân 9A1 Mỹ thuật Thủy Đường  

8 Phạm Ngọc Thanh Hà 9A3 Mỹ thuật Phục Lễ  

9 Đinh Thị Bảo Hân 9A1 Mỹ thuật Phục Lễ  

10 Đặng Thị Thanh Hà 8A Mỹ thuật Cao Nhân  

11 Nguyễn Thị Hải Yến 9A2 Mỹ thuật Thiên Hương  

12 Nguyễn Thị Như Ngọc 8A4 Mỹ thuật Hòa Bình  

13 Đinh Thị Hà Phương 9A4 Mỹ thuật Lập Lễ  

14 Phạm Hồng Ngân 9A3 Mỹ thuật Phục Lễ  

15 Đào Thị Mai Chi 9A1 Mỹ thuật Hoa Động  

16 Nguyễn Mai Lan 7B3 Mỹ thuật Liên Khê  

17 Nguyễn Diệu Linh 7B1 Mỹ thuật Liên Khê  

18 Vũ Thị Thiên Ngọc 9A4 Mỹ thuật Lập Lễ  

Danh sách trên có 18 người./. 
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DANH SÁCH  
ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025  

 MÔN: GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH 
STT Họ và tên  Môn Trường THCS Ghi chú 

1 Bùi Phương Thảo Toán bằng t. Anh Lê Ích Mộc  

2 Đinh Giang Linh Toán bằng t. Anh Lập Lễ  

3 Đinh Duy Quang Minh Toán bằng t. Anh Lập Lễ  

4 Trịnh An Bình Toán bằng t. Anh Ngũ Lão  

5 Đinh Hải Bình Toán bằng t. Anh Phục Lễ  

6 Lê Minh Khôi Toán bằng t. Anh Lê Ích Mộc  

7 Nguyễn Thế Tài Vượng Toán bằng t. Anh Lập Lễ  

8 Đỗ Hải Bách Toán bằng t. Anh Lê Ích Mộc  

9 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Toán bằng t. Anh Lê Ích Mộc  

10 Vũ Hải Nam Toán bằng t. Anh Lê Ích Mộc  

11 Vũ Đình An Toán bằng t. Anh Lưu Kiếm  

12 Lâm Phú Cường Toán bằng t. Anh Lại Xuân  

13 Bùi Thành Đạt Toán bằng t. Anh Lại Xuân  

14 Lương Tuấn Khoa Toán bằng t. Anh Quảng Thanh  

15 Vũ Trường An Toán bằng t. Anh Lập Lễ  

Danh sách trên có 15  người./. 
 


